Thủ tục Thẩm định Hồ sơ xin cấp giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp 

- Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tiếp nhận hồ sơ và chuyển về phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường

+ Bước 3: Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường nghiên cứu giải quyết hồ sơ trình lãnh đạo Sở.

+ Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả- Sở Công Thương

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp do Giám đốc doanh nghiệp ký đề nghị. 

2. Bản sao Quyết định thành lập đơn vị; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải có Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép  trúng thầu do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật. 

3. Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện về An ninh trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện do Công an tỉnh Hà Nam cấp.

4. Bản sao Giấy phép khai thác khoáng sản (đối với các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản); Quyết định trúng thầu thi công công trình hoặc Hợp đồng nhận thầu, văn bản uỷ quyền, giao nhiệm vụ thực hiện Hợp đồng thi công công trình của tổ chức quản lý doanh nghiệp (đối với các doanh nghiệp thi công công trình).

5. Thiết kế bản vẽ thi công hoặc Phương án nổ mìn (đối với doanh nghiệp khai thác khoáng sản); Phương án nổ mìn (đối với doanh nghiệp thi công xây dựng công trình) do Giám đốc doanh nghiệp phê duyệt theo quy định.

6. Phương án giám sát ảnh hưởng nổ mìn thoả mãn các yêu cầu của QCVN 02:2008/BCT do Giám đốc doanh nghiệp ký duyệt.

7. Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy đối với Kho vật liệu nổ công nghiệp của doanh nghiệp hoặc Hợp đồng thuê Kho chứa VLNCN giữa doanh nghiệp và đơn vị có Kho chứa VLNCN đủ điều kiện theo quy định. 

8. Quyết định bổ nhiệm Người chỉ huy nổ mìn do Giám đốc doanh nghiệp ký.
9. Trường hợp doanh nghiệp xin cấp lại, cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng VLNCN nhưng không thay đổi về quy mô hoạt động thì Hồ sơ gồm các tài liệu sau.

- Đơn đề nghị cấp lại, cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng VLNCN do Giám đốc doanh nghiệp ký (theo Phụ lục 1, Mẫu 1a quy định tại Thông tư số 26/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 9 năm 2012 của Bộ Công Thương).
- Báo cáo hoạt động sử dụng VLNCN trong thời hạn hiệu lực của Giấy phép đã cấp lần trước liền kề (đối với trường hợp cấp lại) hoặc Báo cáo hoạt động sử dụng VLNCN từ khi được cấp Giấy phép đang còn hiệu lực đến ngày xin cấp điều chỉnh (đối với trường hợp cấp điều chỉnh).

- Các tài liệu tương ứng với điều kiện thay đổi quy định tại Điều 22 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 06/7/2010 nếu có sự thay đổi.

- Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức – cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Hà Nam

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

- Phí thẩm định: 

+ Đối với trường hợp cấp phép sử dung VLNC phục vụ thăm dò, khai thác trên đất liền thi công, phá dỡ công trình: 4.000.000 đồng/lần thẩm định

+ Đối với trường hợp cấp phép sử dung VLNC phục vụ thi công, phá dỡ công trình: 3.5000.000 đồng/lần thẩm định
+ Trường hợp thăm cấp lại, điều chỉnh giấy phép nhưng không thay đổi về địa điểm, quy mô, điều kiện hoạt động sử dung VLNC thì áp dụng mức thu bằng 50% mức thu tương ứng

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị (theo Phụ lục 1, Mẫu 1a quy định tại Thông tư số 26/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 9 năm 2012 của Bộ Công Thương).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về Vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN); Nghị định số 54/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về VLNCN;

Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về VLNCN; Thông tư số 26/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 9 năm 2012 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Bộ Công Thương;

Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2010 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động VLNCN trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2013 của UBND tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy chế hoạt động VLNCN trên địa bàn tỉnh Hà Nam”.

Thông tư số 148/2016/TT-BTC ngày 14/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 

